
  

DANH SÁCH  
(Kèm theo Thông báo số 367/TB-VC1 ngày 23 tháng 9 năm 2024) 

 

 I. VỊ TRÍ NGHIỆP VỤ KIỂM SÁT TẠI VKSND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI: 

(Từ STT: 01 đến 146) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện 

nay 

Văn bằng 

Trường 
Xếp 

loại 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Nguyễn Thị Châu An 24-02-2002 Nữ Kinh 
Yên Mỹ, 

Hưng Yên 

Thủy Nguyên,  

Hải Phòng 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

2.  Phạm Hoàng An 28-02-2002 Nam Kinh Tuyên Quang 

TP Tuyên 

Quang, Tuyên 

Quang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

3.  Đào Quỳnh Anh 17-08-2002 Nữ Tày 
 Cao Lộc, 

 Lạng Sơn 

TP Lạng Sơn,  

Lạng Sơn 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

4.  Lê Công Anh 17-03-2002 Nam Kinh 
Trực Ninh, 

Nam Định 

Ba Đình, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Trung 

bình 

5.  Ngô Đức Anh 09-08-2002 Nam Kinh 
Duy Tiên, 

 Hà Nam 

 Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

6.  Nguyễn Phương Anh 20-11-2002 Nữ Kinh 
Hiệp Hòa, 

 Bắc Giang 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

7.  Nguyễn Tú Anh 28-11-2001 Nữ Kinh Hà Nam 
Cầu Giấy, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

8.  Nguyễn Tuấn Anh 09-06-2002 Nam 
Cao 

Lan 

 Đống Đa, 

Hà Nội 

 Đại Từ, 

 Thái Nguyên 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

9.  Triệu Quỳnh Anh 24-03-2002 Nữ Nùng 
 Văn Quan, 

Lạng Sơn 

TP Lạng Sơn, 

Lạng Sơn 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

10.  Trịnh Thị Hà Anh 22-09-2001 Nữ Kinh 
Long Biên,  

Hà Nội 

Long Biên,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 
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11.  Vũ Phương Anh 20-09-2002 Nữ Kinh 
Thái Bình, 

Thái Bình 

 TP Thái Bình,  

Thái Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

12.  Vũ Quỳnh Anh 20-02-2002 Nữ Kinh Hải Dương 
 Cầu Giấy,  

Hà Nội 

Đại học Luật,  

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

13.  Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11-12-2001 Nữ Kinh 
Lương Tài, 

 Bắc Ninh 

Lương Tài, 

 Bắc Ninh 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

14.  Mai Gia Bảo 26-10-2002 Nam Kinh 
Hà Trung, 

Thanh Hóa 

 Cầu Giấy,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

15.  Nguyễn Đức Cảnh 10-09-2002 Nam Kinh 
Vũ Thư, 

 Thái Bình 

 Vũ Thư, 

 Thái Bình 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

16.  Nguyễn Khả Công 26-05-1994 Nam Kinh 
Thạch Thất,  

Hà Nội 

Thanh Xuân, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Bằng 2 

Khá 

17.  Vi Thị Chang 10-04-2001 Nữ Nùng 
Lộc Bình, 

 Lạng Sơn 

Lộc Bình,  

Lạng Sơn 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

18.  Hồ Bảo Châu 23-10-2002 Nữ Kinh 
Nam Đàn, 

Nghệ An 

 Cầu Giấy, 

 Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

19.  Nguyễn Phan Thục Chi 24-07-2002 Nữ Kinh 
 Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 

 Vĩnh Yên,  

Vĩnh Phúc 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

20.  Hà Quang Chính 16-09-2002 Nam Nùng 
Lạng Giang, 

Bắc Giang 

 Hai Bà 

Trưng, 

 Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

21.  Mai Thị Dung 19-12-2002 Nữ Kinh 
Quế Võ, 

 Bắc Ninh 

 Quế Võ, 

 Bắc Ninh 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

22.  Đỗ Việt Dũng 01-04-2002 Nam Kinh 
Việt Yên, 

 Bắc Giang 

 Việt Yên,  

Bắc Giang 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

23.  Phạm Tiến Dũng 21-08-2002 Nam Kinh 
Yên Mô,  

Ninh Bình 

Thanh Trì,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

24.  Đinh Tùng Dương 13-09-1999 Nam Mường 
Yên Thủy,  

Hòa Bình 

 Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 
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25.  Phạm Thùy Dương 12-10-2002 Nữ Kinh 
 Yên Mô, 

 Ninh Bình 

Bích Đào, 

 TP Ninh Bình 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

26.  Vũ Xuân Dương 20-03-2002 Nam Kinh 
Kim Động, 

Hưng Yên 

TP Hòa Bình 

tỉnh Hòa Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

27.  Nguyễn Thị Linh Đam 13-10-2002 Nữ Kinh 
Yên Thành, 

Nghệ An 

 

 Yên Thành,  

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

28.  Tô Hoàng Quốc Đạt 05-10-2002 Nam Kinh Thái Bình 
 TP Hạ Long, 

Quảng Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

29.  Chu Minh  Đức 03-09-2002 Nam Kinh 
Sơn Tây, 

Hà Nội 

Quang Trung, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

30.  Lê Văn Đức 19-05-1999 Nam Kinh 
Triệu Sơn, 

Thanh Hóa 

Thanh Trì, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

31.  Trần Nghĩa Đức 10-02-2002 Nam Kinh 
 Đức Thọ, 

 Hà Tĩnh 

Vinh, 

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

32.  Cao Lam Giang 30-12-2000 Nữ Kinh 
Nghi Sơn, 

Thanh Hóa 

Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

33.  Triệu Hương Giang 03-09-2002 Nữ Tày 
Na Rì, 

 Bắc Cạn 

Nam Từ Liêm, 

 Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

34.  Vũ Hương Giang 15-10-2002 Nữ Kinh 
Thái Thụy, 

Thái Bình 

Gia Lâm, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

35.  Bùi Lê Ngọc Hà 08-02-2002 Nữ Mường 
Yên Thủy,  

Hòa Bình 

Yên Thủy,  

Hòa Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

36.  Lê Hồng Hà 22-03-2002 Nữ Kinh Thanh Hóa 
Thanh Xuân,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

37.  Nguyễn Thị Thu Hà 20-10-1999 Nữ Kinh 
Yên Khánh, 

Ninh Bình 

Yên Khánh, 

 Ninh Bình 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

38.  Nguyễn Thúy Hà 30-04-2002 Nữ Kinh 
Quỳnh Phụ, 

Thái Bình 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

39.  Bùi Thị Hương Hải 11-02-1994 Nữ Kinh 
Vụ Bản,  

Nam Định 

Vụ Bản, 

 Nam Định 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

40.  Lò Văn Hạnh 15-10-1996 Nam Thái 
Mường La, 

 Sơn La 

Quỳnh Nhai, 

 Sơn La 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Trung 

bình 
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41.  Nguyễn Thị Phương Hảo 27-02-2000 Nữ Kinh 
Ba Vì,  

Hà Nội 

Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

42.  Nguyễn Thị Thu Hằng 27-08-1998 Nữ Kinh 
Mỹ Đức, 

 Hà Nội 

 Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Trung 

bình 

43.  Nguyễn Thị Thu Hằng 16-08-2001 Nữ Kinh 
Nghi Xuân,  

Hà Tĩnh 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

44.  Nguyễn Thị Việt Hằng 28-01-2000 Nữ Kinh 
Lộc Hà,  

Hà Tĩnh 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

45.  Phạm Thị Thanh Hiền 19-08-2002 Nữ Thổ 
Thái Hòa, 

 Nghệ An 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

46.  Hà Trung Hiếu 11-09-2002 Nam Kinh 
Ninh Giang, 

Hải Dương 

Hạ Long,  

Quảng Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

47.  Nghiêm Trọng Hiếu 22-09-2002 Nam Kinh 

TP Hải 

Dương,  

tỉnh Hải 

Dương 

Cầu Giấy, 

 Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

48.  Trần Trung Hiếu 29-12-2002 Nam Kinh 
Nghĩa Hưng, 

Nam Định 

Tây Hồ, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

49.  Đào Huy Hiệu 21-06-1998 Nam Kinh 
Thanh Oai, 

 Hà Nội 

Thanh Oai,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

50.  Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 17-09-2000 Nữ Kinh 
Việt Yên,  

Bắc Giang 

Nam Từ Liêm,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

51.  Nguyễn Việt Hoàng 11-12-2002 Nam Kinh 
Tân Yên,  

Bắc Giang 

Tân Yên, 

Bắc Giang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

52.  Lý Văn Hùng 01-03-2001 Nam Dao 
Chiêm Hóa, 

Tuyên Quang 

Minh Xuân,  

Tuyên Quang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Trung 

bình 

53.  Lê Tuấn Huy 05-04-2002 Nam Kinh 
 Việt Trì,  

Phú Thọ 

Cầu Giấy,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

54.  Phạm Quang Huy 17-09-1999 Nam Kinh Nam Định 
Hoàng Mai, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 
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55.  Đỗ Hồ Mai Huyền 23-12-1999 Nữ Kinh 
Thọ Xuân, 

Thanh Hóa 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

56.  Lương Minh Huyền 18-04-1998 Nữ Kinh 
Kiến Xương, 

Thái Bình 

Thanh Xuân,  

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

57.  Phạm Thị Thanh Huyền 01-12-2002 Nữ Kinh 
Tân Yên,  

Bắc Giang 

 TP Bắc 

Giang,  

tỉnh Bắc 

Giang 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

58.  Ngô Tiến Hưng 03-08-2002 Nam Kinh 
Từ Sơn,  

Bắc Ninh 

Vũ Ninh, 

 TP Bắc Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

59.  Nguyễn Thu Hương 08-09-2002 Nữ Kinh 
Ứng Hòa, 

Hà Nội 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

60.  Phạm Thu Hương 04-02-2002 Nữ Kinh 
Đông Hưng, 

Thái Bình 

Đông Hưng, 

Thái Bình 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

61.  Trần Quỳnh Hương 11-11-2001 Nữ Kinh 
Sơn Dương, 

Tuyên Quang 

Ba Đình, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

62.  Hồ Thị Mỹ Khanh 17-11-2000 Nữ Kinh 

Phong Điền,  

Thừa Thiên 

Huế 

 Đắk R'Lấp,  

Đắk Nông 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

63.  Trần Văn Khương 04-11-2001 Nam Kinh 
Hiệp Hòa,  

Bắc Giang 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

64.  Phan Thị Hồng Lam 10-12-2001 Nữ Kinh 
TP Hà Tĩnh,  

Hà Tĩnh 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

65.  Bùi Đinh Phúc Linh 06-02-2002 Nữ Mường 
Kim Bôi,  

Hòa Bình 

TP Hòa Bình, 

 tỉnh Hòa Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

66.  Đặng Thị Huyền Linh 19-09-2002 Nữ Kinh 
Trường, 

 Nam Định 

Bắc Từ Liêm, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

67.  Đỗ Thùy Linh 19-10-2002 Nữ Kinh 
 Thái Thụy, 

 Thái Bình 

Cầu Giấy, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

68.  Lều Thị Khánh Linh 16-03-2002 Nữ Kinh 
Tp Hưng 

Yên 

Liên Phương, 

TP Hưng Yên 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

69.  Luyện Thị Thùy Linh 05-04-2002 Nữ Kinh 
Yên Mỹ, 

 Hưng Yên 

Yên Mỹ, 

 Hưng Yên 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

70.  Nguyễn Nhật Linh 15-11-2000 Nữ Kinh 
Vũ Thư, 

 Thái Bình 

Vũ Thư,  

Thái Bình 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 
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71.  Nguyễn Phương Linh 31-05-2002 Nữ Kinh 
Tuyên Quang, 

Tuyên Quang 

Cầu Giấy, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

72.  Nguyễn Thùy Linh 11-10-2001 Nữ Kinh Hưng Yên 
Hoàn Kiếm,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

73.  Phạm Khánh Linh 29-11-2001 Nữ Kinh Thái Nguyên 
Bắc Từ Liêm,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

74.  Phạm Khánh Linh 03-01-2002 Nữ Kinh 
Ý Yên,  

Nam Định 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

75.  Trần Hoàng Mai Linh 12-08-2001 Nữ Kinh 
Hoàng Mai,  

Nghệ An 

Hoàng Mai,  

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

76.  Vũ Hà Linh 18-09-2002 Nữ Kinh 
Thái Thụy, 

Thái Bình 

Nam Từ Liêm, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

77.  Vũ Thị Ngọc Linh 30-12-2001 Nữ Kinh 
 Bình Giang,  

Hải Dương 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

78.  Ngô Ngọc Loan 02-11-1998 Nữ Kinh 
Nam Trực, 

Nam Định 

Nam Thanh,  

Nam Trực 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

79.  Hoàng Thăng Long 10-10-2000 Nam Kinh 
Phúc Thọ, 

 Hà Nội 

Hà Đông,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

80.  Nguyễn Thanh Long 25-05-1999 Nam Mường Hòa Bình 
Trần Hưng 

Đạo, Hòa Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

81.  Trương Minh Long 25-03-2001 Nam Kinh 
Long Biên, 

Hà Nội 

Vĩnh Yên,  

Vĩnh Phúc 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

82.  Hoàng Bảo Lộc 11-02-2002 Nam Nùng 
Văn Quan, 

Lạng Sơn 

 Văn Quan,  

Lạng Sơn 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

83.  Bùi Nhật Minh 04-10-1999 Nam Kinh 
Lương Tài, 

 Bắc Ninh 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

84.  Nguyễn Hồng Minh 09-01-2002 Nữ Kinh 
Kiến Xương, 

Thái Bình 

Long Biên, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

85.  Nguyễn Quang Minh 16-03-2002 Nam Kinh 
Nghĩa Hưng, 

Nam Định 

Nghĩa Hưng,  

Nam Định 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 
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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện 

nay 

Văn bằng 

Trường 
Xếp 

loại 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

86.  Trần Đức Minh 06-11-2002 Nam Kinh Phú Thọ 
 Cẩm Khê, 

Phú Thọ 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

87.  Trương Phạm Công Minh 18-01-2002 Nam Kinh 
Thanh Miện  

Hải Dương 

Thanh Miện, 

 Hải Dương 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Trung 

bình 

88.  Vũ Ngọc Minh 17-02-2002 Nữ Kinh 
Kiến Xương, 

Thái Bình 

Hoàn Kiếm,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Xuất 

sắc 

89.  Vũ Quang Minh 28-09-2001 Nam Tày 
Lương Tài, 

 Bắc Ninh 

Vân Đồn,  

Quảng Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

90.  Đường Thảo My 08-10-2002 Nữ Tày 
Tràng Định, 

Lạng Sơn 

TP Lạng Sơn, 

Lạng Sơn 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

91.  Bùi Thị Nga 12-07-1995 Nữ Kinh 
Kiến Thụy, 

 Hải Phòng 

Hoàng Mai,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Bằng 2 

Giỏi 

92.  Nguyễn Thanh Nga 21-07-2000 Nữ Kinh 

TP Hải 

Dương,  

Hải Dương 

Long Biên, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

93.  Bùi Thị Kim Ngân 15-12-2002 Nữ Kinh 
Mỹ Đức, 

Hà Nội 

 Mỹ Đức,  

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

94.  Đỗ Kim Ngân 24-10-2002 Nữ Kinh 

Thuận 

Thành, Bắc 

Ninh 

Đống Đa, 

 Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

95.  Phạm Thị Thùy Ngân 30-04-2002 Nữ Kinh 
 Ý Yên, 

 Nam Định 

Thường Tín, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

96.  Trần Tuấn Nghĩa 14-10-2002 Nam Kinh 
 Ân Thị,  

Hưng Yên 

 Hà Đông, 

 Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

97.  Đinh Bảo Ngọc 29-09-2002 Nữ Kinh 

TP Ninh 

Bình, 

 Ninh Bình 

Thanh Xuân,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

98.  Mai Ánh Ngọc 22-05-2002 Nữ Tày 
Yên Thế,  

Bắc Giang 

 Yên Thế,  

Bắc Giang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

99.  Nguyễn Khánh Ngọc 15-07-2002 Nữ Kinh 
Thừa Thiên 

Huế 

Đống Đa, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

100.  Nguyễn Linh Ngọc 06-10-2002 Nữ Kinh 
Thường Tín,  

Hà Nội 

 Thường Tín,  

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

101.  Đỗ Yến Nhi 20-04-2001 Nữ Kinh 
Thường Tín,  

Hà Nội 

Thường Tín,  

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 
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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện 

nay 

Văn bằng 

Trường 
Xếp 

loại 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

102.  Phạm Kiều Oanh 22-09-2002 Nữ Kinh 
Tiền Hải, 

 Thái Bình 

Tiền Hải, 

 Thái Bình 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

103.  Nguyễn Tiến Phong 02-01-1998 Nam Kinh 
Thanh Ba, 

 Phú Thọ 

  Phù Ninh,  

Phú Thọ 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

104.  Nguyễn Hữu Phú 06-06-1999 Nam Kinh 
Đô Lương, 

Nghệ An 

Đô Lương, 

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

105.  Đỗ Tuấn Phương 12-03-2002 Nam Kinh Hà Nội 
Nam Từ Liêm,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

106.  Phùng Mai Phương 13-12-2002 Nữ Kinh 
Thanh Miện  

Hải Dương 

Tp Hải Dương, 

Hải Dương 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Xuất 

sắc 

107.  Lê Đình Quang 04-05-2000 Nam Kinh 
Đông Sơn, 

Thanh Hóa 

Nguyễn Cơ 

Thạch, Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

108.  Hoàng Thị Quỳnh 10-08-1998 Nữ Tày 
Bắc Sơn, 

 Lạng Sơn 

Nam Từ Liêm, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

109.  Nguyễn Thanh Sơn 09-10-2000 Nam Kinh 
Thọ Xuân, 

Thanh Hóa 

Thọ Xuân,  

Thanh Hóa 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

110.  Nguyễn Hữu Tài 11-08-2000 Nam Kinh 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

111.  Hắc Thị Băng Tâm 26-07-2000 Nữ Kinh Hà Nội 
Thanh Xuân, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

112.  Lê Quang Tâm 03-01-1999 Nam Kinh 
Hiệp Hòa, 

Bắc Giang 

 Nam Từ 

Liêm, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

113.  Trần Hữu Tân 09-10-2001 Nam Kinh Thái Nguyên 

TP Thái 

Nguyên, 

Thái Nguyên 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

114.  Nguyễn Minh Toàn 22-09-2002 Nam Kinh 
Sông Lô, 

 Vĩnh Phúc 

Vĩnh Yên, 

 Vĩnh Phúc 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

115.  Lê Việt Tùng 18-06-2000 Nam Kinh 
Mỹ Đức, 

 Hà Nội 

 Hà Đông, 

 Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Khá 

116.  Nguyễn Nam Tước 03-10-1991 Nam Kinh 
Ân Thị, 

 Hưng Yên 

Ân Thi, 

Hưng Yên 

Đại học Luật 

Hà Nội 

Bằng 2  

Khá 

117.  Nguyễn Quang Huỳnh Thái 23-11-2002 Nam Kinh 
Thanh Trì,  

Hà Nội 

Thanh Trì,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 
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STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 
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Xếp 

loại 
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118.  Hà Tuấn Thành 20-11-2001 Nam Thái 
Vân Hồ,  

Sơn La 

Vân Hồ, 

 Sơn La 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

119.  Đinh Phương Thảo 23-10-2002 Nữ Kinh Ninh Bình 
TP Ninh Bình, 

 Ninh Bình 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

120.  Lê Phúc Phương Thảo 06-04-2002 Nữ Kinh 
Nam Đàn, 

Nghệ An 

TP Vinh,  

Nghê An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

121.  Nguyễn Phương Thảo 30-12-2000 Nữ Kinh 
Phủ Lý,  

Hà Nam 

Phủ Lý,  

Hà Nam 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

122.  Phạm Mai Thiên Thảo 13-09-2001 Nữ Kinh 
Hương Sơn,  

Hà Tĩnh 

Nam Từ Liêm,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

123.  Trần Thị Hương Thảo 13-06-2002 Nữ Kinh 
Lạng Giang, 

Bắc Giang 

 TP Bắc 

Giang, 

tỉnh Bắc 

Giang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

124.  Trương Thị Hương Thảo 16-05-1998 Nữ Tày 
Chi Lăng, 

 Lạng Sơn 

Hà Đông, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

125.  Ma Văn Đức Thắng 18-02-1999 Nam Tày 
Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Hàm Yên, 

Tuyên Quang 

Đại học 

Kiểm sát Hà 

Nội 

Khá 

126.  Nguyễn Đức Thắng 24-02-2002 Nam Kinh 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 

Đông Triều,  

Quảng Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 

127.  Phạm Thị Hành Thiện 18-08-2001 Nữ Kinh 
Văn Giang, 

Hưng Yên 

Văn Giang,  

 Hưng Yên 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

128.  Phùng Thị Thư 06-04-2002 Nữ Kinh 
 Ba Vì,  

Hà Nội 

Ba Vì, 

Hà Nội 

Đại học Luật, 

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 

Giỏi 

129.  Đậu Thị Trang 20-09-1999 Nữ Kinh 
Anh Sơn, 

 Nghệ An 

Anh Sơn,  

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

130.  Đinh Thị Huyền Trang 13-12-2002 Nữ Kinh 
Nghi Lộc, 

 Nghệ An 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

131.  Nguyễn Hà Trang 01-03-2002 Nữ Kinh 
Ứng Hòa, 

Hà Nội 

Hà Đông, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

132.  Trần Thị Quỳnh Trang 30-08-2000 Nữ Kinh 
Mê Linh, 

 Vĩnh Phúc 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

133.  Hoàng Dương Ngọc Trâm 06-12-2002 Nữ Kinh 
Đồng Hới, 

Quảng Bình 

 Nam Từ 

Liêm,  

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 
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STT Họ và tên 
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134.  Lục Thị Kiều Trâm 07-01-2002 Nữ Tày 
Yên Sơn,  

Tuyên Quang 

Yên Sơn,  

Tuyên Quang 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

135.  Nguyễn Ngọc Trâm 14-10-2002 Nữ Kinh 

Hưng 

Nguyên, 

Nghệ An 

 Hưng Nguyên, 

Nghệ An 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Xuất 

sắc 

136.  Lê Minh Trung 15-11-2002 Nam Kinh Nam Định 
Hai Bà Trưng, 

Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát 

Hà Nội 

Khá 

137.  Nguyễn Quang Trung 25-11-2002 Nam Giáy 
Lý Nhân, 

 Hà Nam 

Mường 

Khương,  

Lào Cai 

Đại học 

Kiểm sát 

Hà Nội 

Khá 

138.  Hoàng Văn Trường 26-12-2001 Nam Kinh 
Bình Giang,  

Hải Dương 

Thanh Xuân,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

139.  Trần Xuân Trường 02-07-2002 Nam Kinh Vĩnh Phúc 
Yên Lạc,  

Vĩnh Phúc 

Đại học 

Kiểm sát 

Hà Nội 

Khá 

140.  Lê Thị Tú Uyên 01-12-2002 Nữ Kinh 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Khá 

141.  Nguyễn Thị Uyên 28-11-2001 Nữ 
Sán 

Chí 

Phú Lương,  

Thái Nguyên 

Phú Lương,  

Thái Nguyên 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

142.  Nguyễn Thị Tố Uyên 26-10-2002 Nữ Kinh 
Yên Định, 

Thanh Hóa 

Thanh Xuân, 

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

143.  Lã Trọng Văn 14-07-2000 Nam Kinh 
 Lý Nhân,  

Hà Nam 

Ba Đình, 

 Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Khá 

144.  Lê Thùy Vân 01-05-2001 Nữ Kinh 
Chương Mỹ, 

Hà Nội 

Chương Mỹ,  

Hà Nội 

Đại học Luật 

Hà Nội 
Giỏi 

145.  Đàm Quang Vinh 23-09-2002 Nam Kinh 
 Khoái Châu,  

Hưng Yên 

 Cầu Giấy, 

 Hà Nội 

Đại học 

Kiểm sát 

Hà Nội 

Giỏi 

146.  Nguyễn Xuân Vũ 30-03-2002 Nam Kinh 
Vĩnh Bảo, 

Hải Phòng 

Lê Chân,  

Hải Phòng 

Đại học 

Kiểm sát  

Hà Nội 

Giỏi 
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II. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VKSND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI:  

(Từ STT: 147 đến 151) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện 

nay 

Văn bằng 

Trường 
Xếp 

loại 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

147.  Hà Trung Dũng 19/4/2000 Nam Kinh 
Thái Thụy, 

Thái Bình 

Gia Lâm, 

Hà Nội 

Đại học Giao thông 

vận tải, Hà Nội. 

 Chuyên ngành: 

 Kỹ thuật điện tử -

Viên thông 

Khá  

 

148.  Đặng Thị Ngọc Hà 15/7/1997 Nữ Kinh 
Kiến Xương, 

Thái Bình 

Thanh 

Xuân, 

Hà Nội 

Đại học Mở Hà Nội 

Chuyên ngành: 

 Công nghệ kỹ thuật 

điện tử - Viễn thông 

Khá 

 

149.  Vũ Hải Hoàng 30/9/1998 Nam Kinh 
Sóc Sơn, 

Hà Nội 

Sóc Sơn, 

Hà Nội 

- Học viện An ninh 

nhân dân, Khoa: 

 An toàn thông tin 

- Học viện KT mật mã 

Thạc sỹ:  

An toàn thông tin 

Khá 

150.  Phạm Bá Tuấn Linh 21/7/1998 Nam Kinh 
Duy Tiên, 

Hà Nam 

Thanh 

Xuân, 

 Hà Nội 

Đại học Kinh tế Quốc 

dân Hà Nội 

Chuyên ngành: 

Khoa học máy tính 

Trung 

bình  

151.  Vũ Nguyễn Tuấn Minh 03/5/2000 Nam Kinh 
Duy Tiên, 

Hà Nam 

Phú Xuyên, 

Hà Nội 

Đại học Công nghiệp 

 Hà Nội 

Chuyên ngành: 

Công nghệ thông tin 

 Khá 
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III. VỊ TRÍ VĂN THƯ, LƯU TRỮ TẠI VKSND CẤP CAO TẠI HÀ NỘI: 

(Từ STT: 152 đến 156). 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở 

hiện nay 

Văn bằng 

Trường Chuyên ngành 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

152.  
Trần Thu Hà 09/4/1997 Nữ Kinh 

Thanh 

Chương, 

Nghệ An 

Thanh 

Xuân,  

Hà Nội 

Bằng Cử nhân 

quản lý kinh doanh 

(Chính quy) 

Tại: Trường Đại 

học Kinh doanh và 

Công nghệ Hà Nội 

Chứng chỉ: 

Nghiệp vụ Văn 

thư - Lưu trữ 

Tại: Trường Đại 

học Khoa học xã 

hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

TP. HCM 

153.  
Phạm Văn Hợi 08/10/1995 Nam Kinh 

Đô 

Lương, 

Nghệ An 

Hà 

Đông,  

Hà Nội 

Bằng kỹ sư 

Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường 

(Chính quy) 

Tại: Trường Đại học 

Vinh 

Đại học liên thông 

Lưu trữ học 

(Văn thư-Lưu trữ) 

Tại: Học viện Hành 

chính Quốc gia 

154.  
Lê Thế Mỹ 06/8/1999 Nam Kinh 

Vĩnh 

Tường, 

Vĩnh Phúc 

 Đống 

Đa, 

Hà Nội 

Bằng Cao đẳng  

(Chính quy) 

Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự 

động hóa và công 

nhận danh hiệu Kỹ 

sư thực hành tại: 

Trường ĐH Công 

nghiệp Hà Nội 

Chứng chỉ: 

Văn thư-Lưu trữ 

Tại: Trường Đại 

học Khoa học xã 

hội và Nhân văn 

thuộc Đại học 

Quốc gia TP Hồ 

Chí Minh 

155.  
Nguyễn Sơn Nam 12/5/1979 Nam Kinh 

Thường 

Tín, 

Hà Nội 

Đống Đa, 

Hà Nội 

Bằng Cao đẳng  

(Chính quy) 

Trường Đại học 

Bách khoa Hà Nội 

 

Bằng Trung cấp: 

Văn thư hành 

chính 

Tại: Trường Trung 

cấp Công nghệ và 

quản trị Đông Đô. 

156.  
Nguyễn Khánh Sơn 06/7/2000 Nam Kinh 

Thường 

Tín, Hà 

Nội 

Cầu 

Giấy, Hà 

Nội 

Bằng Cử nhân 

Luật 

(Chính quy) 

Tại: Trưởng Đại học 

Mở Hà Nội, 

 

Chứng chỉ: 

Nghiệp vụ Văn 

thư-Lưu trữ 

Tại: Trường Đại 

học Khoa học xã 

hội và Nhân văn, 

Đại học Quốc gia 

Hà Nội 
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IV. VỊ TRÍ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI VKSND TỐI CAO: (Từ STT: 157 đến 159) 

STT Họ và tên 

Ngày 

tháng, 

năm, sinh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 
Quê quán 

Chỗ ở hiện 

nay 

Văn bằng 

Trường 
Xếp 

loại 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

157.  Hoàng Thanh Tùng 12/9/1992 Nam Kinh 
Vĩnh Bảo 

Hải Phòng 

Bắc Từ 

Liêm, 

Hà Nội 

Đại học Giao thông 

vận tải 

Chuyên ngành 

Kỹ thuật điện tử - 

Viễn thông 

Khá  

 

158.  Nguyễn Xuân Quang 30/7/1988 Nam Kinh 
Hưng Hà, 

Thái Bình 

Hai Bà 

Trưng, 

Hà Nội 

Đại học Bách khoa 

Hà Nội 

Kỹ sư 

Công nghệ thông tin 

Khá 

159.  Phạm Ngọc Linh 26/4/2001 Nữ Kinh 
Đống Đa, 

Hà Nội 

Hoàn 

Kiếm, 

Hà Nội 

Đại học BERNARD 

M. BARUCH 

Đại học Thành phố 

New York 

Khá 

 


